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1. Bối cảnh xây dựng CLTK21-30 

Quốc tế 
 Vai trò của thống kê đối với hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng (UNIDO) 

• https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3683.pdf 
• https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making 

• Better data for better lives, better data for better policies, better data for better making decisions 

 Phương pháp tiếp cận mới để phát triển năng lực thống kê (Paris21)  
• https://paris21.org/news-center/events/PARIS21-UNSD-Conference-on-New-Approaches-to-Capacity-

Development-for-Better-Data 

 Hiện đại hóa thống kê chính thức (UNSD) 
• https://www.unece.org/stats/mos.html 

• Modernization of official statistics 

 Cách mạng dữ liệu cho phát triển bền vững  
• https://www.sdgactioncampaign.org/2014/11/11/mobilizing-the-data-revolution-for-sustainable-

development/ 

• Mobilising a Data Revolution for Sustainable Development 
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1. Bối cảnh xây dựng CLTK21-30 (2) 

Trong nước 

  Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

  GĐ2021-2025: Mẫu chốt là thực thi CS 

  GĐ2021-2030:  Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một đột phá chiến lược 

   Mục tiêu đến năm 2030 trở thành quốc gia số 

   Giám sát các mục tiêu SDGs 

   Nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tăng 

   Có nhiều thay đổi về hình thái hoạt động của các chủ thể 

  Kết thúc chu kỳ CLPTTK đầu tiên của TKVN 

 

 

 



2. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức 

Điểm mạnh 

  Thể chế cho hoạt động thống kê đã được tăng cường 

 Luật thống kê và các VBQPPL đã được ban hành khá đồng bộ 

 Hệ thống tổ chức thống kê dần được chuyển đổi theo chuyên môn hóa công đoạn thống kê 

Dữ liệu thống kê ngày càng nhiều, đa dạng, phong phú 

 62 cuộc điều tra/tổng điều tra được tiến hành 

 Sử dụng dữ liệu hành chính, dữ liệu lớn để bổ sung dữ liệu điều tra 

  Cơ sở hạ tầng cho hoạt động thống kê được bảo đảm 

 Trụ sở làm việc, trang thiết bị văn phòng 

 Hạ tầng CNTT 

 

 

 

Chúng ta phải tác động lên các điểm mạnh 



Điểm yếu 

 Thông tin thống kê được công bố, phổ biến chưa tương xứng với nguồn dữ liệu sẵn có 

 Chỉ có 7 CSDL, nhưng chưa được cập nhật và tích hợp 
 HTCTTKQG: 106/186 chỉ tiêu được công bố đầy đủ các phân tổ 
 HTCT cấp tỉnh: Hầu hết các tỉnh chưa công bố đầy đủ, thậm trí chỉ công bố được 66% chỉ tiêu (BĐ, LC) 
 Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững; bộ chỉ tiêu giới… 
 Cung cấp dữ liệu vi mô?... 

 Phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình TK chưa được XD, hoàn thiện và áp dụng một cách hệ thống 

theo chuẩn quốc tế 

 Số tiêu chuẩn thống kê Việt Nam? 

- Các tiêu chuẩn về khái niệm, định nghĩa? về phương pháp luận và quy trình? Về phân loại (8/23 phân 

loại quốc tế)  

 Quy trình sản xuất thông tin thống kê đã ban hành, nhưng chưa chuẩn theo GSBPM5.1 

  Quy trình sử dụng thông tin thống kê? 

  Tư liệu hóa, số hóa các hoạt động thống kê chưa đáng kể 

 Tư liệu hóa các hoạt động thống kê chưa được triển khai (cả về quản lý, chỉ đạo, thực hiên)  
 Cụm từ số hóa (chuyển đổi số) chưa xuất hiện trong các văn bản pháp lý của ngành 

 



Cơ hội 

 Nhu cầu thông tin thống kê ngày càng trở lên quan trọng ở mọi lĩnh vực, cấp độ 

 Hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ… của cộng đồng thống kê thế giới, khu vực 

 UNSD 

• GWG on Big data,  

• Friends of the Chair on Integrated Economic Statistics 

• Expert Group on International Trade and Economic Globalization Statistics; Expert Group on Environment 

Statistics; Expert Group on Migration Statistics; Expert Group on International Statistical Classifications 

• Advisory Expert Group on National Accounts; Expert Group on Refugee and Internally Displaced Persons 

Statistics; Expert Group on the Integration of Statistical and Geospatial Information 

• Expert Group on National Quality Assurance Frameworks (EG-NQAF) 

• Cộng đồng thống kê ASEAN 

 CLPT kinh tế-xã hội giai đoạn 21-30: Nền kinh tế số; Chỉnh phủ điện tử, chuyển đổi số… 

“Chuyển đổi số là tầm nhìn để quốc gia hưng thịnh”; “CP coi KT số là động lực quan trọng để đưa VN tiến nhanh…” 

 Hạ tầng công nghệ cho phát triển thống kê: Phát triển mạng 5G; Chính phủ số, TP thông minh 

 Xây dựng mới từ đầu, chứ không phải đập đi để làm lại 
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Thách thức/đe dọa 

Đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tang của của xã hội 

Ngân sách cho hoạt động thống kê sẽ giảm  

Trình độ, kỹ năng, tính chuyên nghiệp của người làm thống kê 

 Thói quen, ngại đổi mới; thỏa mãn; thiếu tính kế thừa để phát triển 

 Thiếu kiến thức thống kê cơ bản (TK bộ, ngành ở TW; sơ ngành ở DDF; TK xã) 

 Thiếu tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ 

 Chưa hình thành được đội ngũ công chức giỏi/chuyên sâu ở một số lĩnh vực: 

  Phương pháp luận, tiêu chuẩn, quy trình thống kê 

 Tư liệu hóa, số hóa các hoạt động thống kê 

 Ecodata system 

 … 

Thống kê ngoài thống kê nhà nước 

 

 

 



3. Tầm nhìn và mục tiêu của CLTK21-30  

 Tầm nhìn đến năm 2045 

Thống kê Việt Nam trở thành tổ chức thống kê hiện đại vào năm 2045 

 

Mục tiêu tổng quát 

Thống kê Việt Nam đổi mới, phát triển nhanh, bền vững theo hướng hiện 
đại để đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thông tin ngày càng tăng của xã hội 



4 trụ cột của thống kê hiện đại 

1. Bộ tiêu chuẩn thống kê Việt Nam theo chuẩn quốc tế 

• https://www.unece.org/stats/mos.html 

• https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-International-Organizations.ashx 

• https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/standards_stat_surveys.pdf 

2. Hệ thống các quy trình thống kê 

• Các quy trình sản xuất thống kê theo chuẩn quốc tế (GSBPM5.1) 
• Workshop on the modernization of official Statistics (27-28/11/ 2018, Geneva, Switzerland)  

• Các quy trình sử dụng thông tin thống kê  

3. Tư liệu hóa, số hóa các hoạt động thống kê 

4. Nguồn dữ liệu mới (Hồ sơ hành chính, Dữ liệu lớn…) 
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4. Mục tiêu cụ thể (1) 

(1) Bộ tiêu chuẩn thống kê Việt Nam được xây dựng, hoàn thiện, áp dụng theo chuẩn quốc tế 

(2) Hệ thống quy trình thống kê Việt Nam được xây dựng, hoàn thiện, áp dụng 

• Các quy trình sản xuất thống kê được cấp có thẩm quyền ban hành, áp dụng theo GSBPM5.1 
• Các quy trình sử dụng thông tin thống kê được cấp có thẩm quyền ban hành, áp dụng  

(3) Công nghệ mới được áp dụng tối đa trong các hoạt động thống kê 

(4) Tư liệu hóa và số hóa các hoạt động thống kê 

• 100% các hoạt động thống kê được tư liệu hóa  

• 50% các hoạt động thống kê được số hóa (chuyển đổi số) 

(5) Nguồn dữ liệu mới được khai thác để sản xuất số liệu thống kê nhà nước 

• Các CSDL: về con người; về đất đai; về cơ sở kinh tế; về thuế; về hải quan; về bảo hiểm; hành chính khác 

được khai thác tối đa cho mục đích thống kê 

• Dự liệu lớn được khai thác bổ sung nguồn dữ liệu điều tra thống kê 

 

 

 

 

 

 



4. Mục tiêu cụ thể (2) 

(6) Hiện đại hóa hoạt động phổ biến thông tin thống kê 

• Danh mục sản phẩm và dịch vụ thống kê được xây dựng, ban hành và phổ biến 

• 100% sản phẩm và dịch vụ thống kê được cung cấp cho người dùng đúng hạn 

• 100% các chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu được biên soạn, phổ biến kịp thời 

• Các HTCTTK: quốc gia; bộ, ngành; tỉnh, huyện, xã; SDGs; giới… 

• 100% yêu cầu số liệu của các tổ chức quốc tế đươc đáp ứng 

• Dữ liệu thống kê vi mô được cung cấp cho người dùng tăng gấp 3 lần so với năm 2020 

• 95% người sử dụng hài lòng với chất lượng thông tin thống kê 

 



5. Các chương trình hành động 

(1) Nghiên cứu, xây dựng, ban hành, hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chuẩn thống kê 

Việt Nam 

(2) Nghiên cứu, xây dựng, ban hành, hướng dẫn áp dụng các quy trình thống kê 

(3) Hiện đại hóa hoạt động thu thập dữ liệu, xử lý, phổ biến TTTK 

(4) Tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 

hiện đại hóa thống kê Việt Nam 



6. Giải pháp 

(1) Giải pháp về thể chế 

(2) Giải pháp về ứng dụng và phát triển CNTT&TT 

(3) Giải pháp về nguồn lực 

(4) Hợp tác quốc tế 

(5) Nhóm giải pháp khác 

 

 



(1) Giải pháp về thể chế 
 

 Khuôn khổ pháp lý 

 Sửa đổi Luật Thống kê, …) 

 Độc lập của cơ quan thống kê quốc gia 

 Tổ chức 

  Thành lập Hội đồng thống kê quốc gia 

  Đổi mới tổ chức 

- Giảm đầu mối (sáp nhập các đơn vị cùng chức năng, cùng lĩnh vực) 

- Thống kê vùng, khu vực (=> mô hình liên huyện; chính quyền đô thị; TP thông minh) 

 



(2) Giải pháp về ứng dụng và phát triển CNTT&TT 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển CNTT (QĐ số…) 

CM4.0; trí tuệ thông minh trong hoạt động thống kê 

 Hiện đại hóa trong thu thập dữ liệu 

 https://www.unece.org/stats/mos/dcoll.html 

https://www.unece.org/stats/mos/dcoll.html


(3) Giải pháp về nguồn lực 

 Phát triển nguồn nhân lực 

• Xây dựng văn hóa học tập (hệ thống, liên tục, hiệu quả) 

- Statistical Training Framework (Workshop on the modernization of official statistics, 27-28/11/2018, Geneva, Switzerland) 

- Kinh nghiệm từ các tập đoàn lớn (Vietel, FPT)  

• Hình thành, sử dụng hiệu quả lực lượng lòng cốt (Core staff) ở một số lĩnh vực thống kê 

• Thành lập một số BCĐ, tổ công tác: 

• Tiêu chuẩn và quy trình thống kê; 

• Tư liệu hóa và chuyển đổi số các hoạt động thống kê 

 Huy động các nguồn kinh phí: 

• Ngân sách 

• Tài trợ 

• Nguồn kinh phí hợp pháp khác (Phí dịch vụ tư vấn thống kê) 



(4) Hợp tác quốc tế 

 Duy trì và phát triển quan hệ song phương, đa phương 

 Tham gia đóng góp, sử dụng sản phẩm của các nhóm công tác toàn cầu của 
thống kê LHQ: 
• GWG on Big data,  

• Expert Group on National Quality Assurance Frameworks (EG-NQAF) 

• Friends of the Chair on Integrated Economic Statistics 

• Expert Group on International Trade and Economic Globalization Statistics 

• Expert Group on Environment Statistics 

• Expert Group on Migration Statistics 

• Expert Group on International Statistical Classifications 

• Advisory Expert Group on National Accounts 

• Expert Group on Refugee and Internally Displaced Persons Statistics 

• Expert Group on the Integration of Statistical and Geospatial Information 

• Expert Group on City Prosperity Index 

• …. 

https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2018/rome/default.asp
https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2018/rome/default.asp
http://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/
https://unstats.un.org/unsd/classifications/expertgroup
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg.asp
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics
http://ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/


(5) Nhóm giải pháp khác 

 Truyền thông đa phương tiện 

• Vai trò của số liệu thống kê trong hoạch địn chính sách 

• https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making 

• Ngày Thống kê Việt Nam  

• Chuẩn mực đạo đức nghề thống kê 

• … 

 Tổ chức thực hiện 

• Hướng dẫn triển khai thực hiện 

• Theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết 

• … 

 

https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making
https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making
https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making
https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making
https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making
https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making
https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making
https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making
https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making
https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making
https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making
https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making
https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making
https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making
https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making
https://www.unido.org/news/role-data-and-statistics-evidence-based-policy-making


Phần 2: Định hướng phát triển thống kê kinh tế 

trong xây dựng CLTK21-30 

1. Tổng quan về thống kê kinh tế 

2. Thực trạng thống kê kinh tế Việt Nam 

3. Định hướng phát triển TKKT trong xây dựng CLTK21-30 



1. Tổng quan về thống kê kinh tế 

 Khái niệm, phạm vi, mục đích, nhu cầu sử dụng số liệu thống kê kinh tế 

 Các tiêu chuẩn thống kê kinh tế trong kho các tiêu chuân 

Nguồn tài liệu: 

 https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/ies-guidelines-e.pdf 

 https://www.oecd.org/sdd/41746710.pdf 

 https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/ies-guidelines-e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/ies-guidelines-e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/ies-guidelines-e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/ies-guidelines-e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/ies-guidelines-e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/ies-guidelines-e.pdf
https://www.oecd.org/sdd/41746710.pdf
https://www.oecd.org/sdd/41746710.pdf
https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx


 Khái niệm, phạm vi, mục đích và nhu cầu 

• Khái niệm: TKKT” được hiểu là lĩnh vực TK sản xuất ra các thông tin thống kê mô tả trạng thái và 

chuyển động của các hiện tượng kinh trong thời gian và không gian cụ thể 

• Pham vị: Phân chia rạch ròi giữa TKKT với TKXH, TKMT là rất mong manh (Slide tiếp) 

• Mục đích:  

– TKKT không chỉ đáp ứng những nhu cầu của Users, mà còn liên quan chặt chẽ với sự phát triển của các lý thuyết KT 

– Chức năng chính của TKKT là xây dựng các khái niệm, định nghĩa, phân loại và phương pháp được sử dụng để tạo 

ra các thông tin mô tả trạng thái và chuyển động của các hiện tượng kinh tế 

–  Cung cấp thông tin để Users phân tích hành vi của các nhà điều hành KT, dự báo hiện tượng kinh tếchuyển động, 

thực hiện chính sách KT và các QĐ kinh doanh, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế 

• Nhu cầu sử dụng số liệu TKKT  

– Nhu cầu về số liệu TKKT sẽ tăng nhanh, đặt biệt về số liệu TK lĩnh vực dịch vụ  

– Trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan thống kê quốc gia  

– Tiếp cận đến cơ sở dữ liệu thống kê vi mô 

– Tích hợp các số liệu TKKT với TKXM, MT.  

– Nhu cầu hội nhập, thúc đẩy việc xây dựng các chỉ số tổng hợp 



UNSD 
1 Kinh tế vĩ mô 

2 Tài khoản kinh tế 

3 Kinh doanh 

4 TK ngành 

- Nông, lâm, ngư nghiệp 

- Năng lượng 

- Khai thác, sản xuất, xây dựng 

- Vận chuyển 

- Du lịch 

- Ngân hàng, bảo hiểm, tài chính 

5 Tài chính Cphu và KV công 

6 TMQT và cán cân TT 

7 Giá 

8 Chi phí nhân công 

9 KHCN và đổi mới 

1 Nông, Lâm nghiệp và TS 

2 Đầu tư và xây dựng 

3 Công nghiệp 

4 Doanh nghiệp 

5 Thương mại và dịch vụ 

6 Giá 

7 Tài khoản quốc gia 

- Ngân hàng, bảo hiểm và 

thu chi ngân sách 

- Tài khoản quốc gia 

1 Nông nghiệp và thủy sản 

2 Năng lượng 

3 Công nghiệp và dịch vụ 

4 Chính phủ nói chung 

5 TK KHCN và đổi mới 

6 Toàn cầu hóa 

7 Các chỉ tiêu kinh tế ngắn hạn 

8 TK Lao động 

9 Phân bố thu nhập và các ĐK 

của hộ GĐ 

10 Tiền tệ và tài chính 

11 Tài khoản quốc gia 

12 Dự báo kinh tế của OECD 

13 Lãnh thổ 

14 Dài hạn về kinh tế thế giới 

OECD GSO 
Phạm vi 



 Một số tiêu chuẩn TKKT trong kho các tiêu chuẩn TK quốc tế 
https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx 

I Macroeconomic statistics 

1 Classification by Broad Economic Categories (BEC) 

2 Classification of the Functions of Government (COFOG) 

3 
Classification of the Outlays of Producers According to 

Purpose (COPP) 

4 
Classification of the Purposes of Non Profit Institutions 

Serving Households (COPNI) 

5 External Debt Statistics Guide for Compilers and Users 

6 
Handbook on Deriving Capital Measures of Intellectual 

Property Products 

7 
International Standard Industrial Classification of all 

Economic Activities (ISIC) 

8 Measuring Capital 

9 Measuring Productivity 

10 Measuring the Non-Observed Economy - A Handbook 

II Economic accounts 

1 Central Product Classification (CPC) 

2 
International Standard Industrial Classification of all 

Economic Activities (ISIC) 

3 Measuring Capital 

4 Measuring Productivity 

5 Quarterly National Accounts Manual 2001 

6 The System of National Accounts, 2008 (2008 SNA) 

III Business statistics 

1 Central Product Classification (CPC) 

2 
International Standard Industrial Classification of all 

Economic Activities (ISIC) 

3 Measuring Capital 

4 Measuring Productivity 

5 Quarterly National Accounts Manual 2001 

6 The System of National Accounts, 2008 (2008 SNA) 

https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Classification-by-Broad-Economic-Categories-BEC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Classification-of-the-Functions-of-Government-COFOG.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Classification-of-the-Outlays-of-Producers-According-to-Purpose-COPP.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Classification-of-the-Outlays-of-Producers-According-to-Purpose-COPP.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Classification-of-the-Purposes-of-Non-Profit-Institutions-Serving-Households-COPNI.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Classification-of-the-Purposes-of-Non-Profit-Institutions-Serving-Households-COPNI.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/External-Debt-Statistics-Guide-for-Compilers-and-Users-the-Guide.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Handbook-on-Deriving-Capital-Measures-of-Intellectual-Property-Products.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Handbook-on-Deriving-Capital-Measures-of-Intellectual-Property-Products.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Standard-Industrial-Classification-of-all-Economic-Activities-ISIC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Standard-Industrial-Classification-of-all-Economic-Activities-ISIC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Measuring-Capital.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Measuring-Productivity.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Measuring-the-Non-Observed-Economy-A-Handbook.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Measuring-the-Non-Observed-Economy-A-Handbook.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Measuring-the-Non-Observed-Economy-A-Handbook.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Measuring-the-Non-Observed-Economy-A-Handbook.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Measuring-the-Non-Observed-Economy-A-Handbook.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Measuring-the-Non-Observed-Economy-A-Handbook.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Central-Product-Classification-CPC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Standard-Industrial-Classification-of-all-Economic-Activities-ISIC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Standard-Industrial-Classification-of-all-Economic-Activities-ISIC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Measuring-Capital.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Measuring-Productivity.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Quarterly-National-Accounts-Manual-2001.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/The-System-of-National-Accounts-2008-2008-SNA.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Central-Product-Classification-CPC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Standard-Industrial-Classification-of-all-Economic-Activities-ISIC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Standard-Industrial-Classification-of-all-Economic-Activities-ISIC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Measuring-Capital.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Measuring-Productivity.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Quarterly-National-Accounts-Manual-2001.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/The-System-of-National-Accounts-2008-2008-SNA.ashx


Các tiêu chuẩn TKKT (2) 

IV Agriculture, forestry, fisheries 

1 Central Product Classification (CPC) 

2 FAO Commodity Classification 

3 FAO Concepts and Definitions for Agricultural Statistics 

4 
International Standard Industrial Classification of all 

Economic Activities (ISIC) 

5 World Programme for the Census of Agriculture (WCA) 

6 Central Product Classification (CPC) 

7 FAO Commodity Classification 

I Tourism 

1 Central Product Classification (CPC) 

2 
International Recommendations for Tourism Statistics 2008 

(IRTS 2008) 

3 
International Standard Industrial Classification of all 

Economic Activities (ISIC) 

4 
Tourism Satellite Account: Recommended Methodological 

Framework 2008 (TSA: RMF 2008) 

VI Science, technology and innovation 

1 Careers of Doctorate Holders survey (CDH) 

2 Central Product Classification (CPC) 

3 
Frascati Manual 2002 Proposed Standard Practice for 

Surveys on Research and Experimental Development 

4 
Guide to Measuring Information and Communication 

Technologies (ICT) in Education 

5 
International Standard Industrial Classification of all 

Economic Activities (ISIC) 

6 
Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting 

Innovation Data 3rd Edition 

Scientific and technological activities (STA) 

… V.v 

… 

https://unstats.un.org/unsd/iiss/Central-Product-Classification-CPC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/FAO Commodity Classification.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/FAO-Concepts-and-Definitions-for-Agricultural-Statistics.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Standard-Industrial-Classification-of-all-Economic-Activities-ISIC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Standard-Industrial-Classification-of-all-Economic-Activities-ISIC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/World-Programme-for-the-Census-of-Agriculture-WCA.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/World-Programme-for-the-Census-of-Agriculture-WCA.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/World-Programme-for-the-Census-of-Agriculture-WCA.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/World-Programme-for-the-Census-of-Agriculture-WCA.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Central-Product-Classification-CPC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/FAO Commodity Classification.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Central-Product-Classification-CPC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Recommendations-for-Tourism-Statistics-2008-IRTS-2008.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Recommendations-for-Tourism-Statistics-2008-IRTS-2008.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Standard-Industrial-Classification-of-all-Economic-Activities-ISIC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Standard-Industrial-Classification-of-all-Economic-Activities-ISIC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Tourism-Satellite-Account-Recommended-Methodological-Framework-2008-TSA-RMF-2008.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Tourism-Satellite-Account-Recommended-Methodological-Framework-2008-TSA-RMF-2008.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Careers-of-Doctorate-Holders-survey-CDH.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Central-Product-Classification-CPC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Frascati-Manual-2002-Proposed-Standard-Practice-for-Surveys-on-Research-and-Experimental-Development.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Frascati-Manual-2002-Proposed-Standard-Practice-for-Surveys-on-Research-and-Experimental-Development.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Frascati-Manual-2002-Proposed-Standard-Practice-for-Surveys-on-Research-and-Experimental-Development.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Frascati-Manual-2002-Proposed-Standard-Practice-for-Surveys-on-Research-and-Experimental-Development.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Guide-to-Measuring-Information-and-Communication-Technologies-ICT-in-Education.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Guide-to-Measuring-Information-and-Communication-Technologies-ICT-in-Education.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Standard-Industrial-Classification-of-all-Economic-Activities-ISIC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Standard-Industrial-Classification-of-all-Economic-Activities-ISIC.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Oslo-Manual-Guidelines-for-Collecting-and-Interpreting-Innovation-Data-3rd-Edition.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Oslo-Manual-Guidelines-for-Collecting-and-Interpreting-Innovation-Data-3rd-Edition.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Scientific-and-technological-activities-STA.ashx


2. Thực trạng thống kê kinh tế Việt Nam 

 Điểm mạnh, điểm yếu cơ bản của TKVN 

 Cũng là các điểm mạng, điểm yếu của TKVN nói chung (xem các silde trước) 

 Điểm mạnh về thể chế, nguồn dữ liệu, hạ tầng cho phát triển thống kê. 

 Điểm yếu về phổ biến, phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình, tư liệu hóa, số hóa hoạt động thống kê 

  Một số điểm yếu cụ thể của TKKT 

 Phạm vi thống kê kinh tế (xem slide 24) 

 Chưa thể hiện đầy đủ như UNSD, OECD 

 https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/ies-guidelines-e.pdf 

 Các tiêu chuẩn TK (Chỉ có 01 đơn vị (Vụ Giá) BC tiêu chuẩn thống kê được áp dụng. Các đơn vị khác?   

 Một số chỉ tiêu: Độ trễ, tính đúng hạn, tính đầy đủ của số liệu đã công bố; tỷ lệ khoản mục không trả lời…, 

không đơn vị nào báo cáo. Tại sao?  

 Kết quả thực hiện các dịch vụ thống kê? 

 

 

 

 

 



Hạn chế của TKQG (SNA), ví dụ 

 Đã triển khai thực hiện SNA2008 

 Đến năm 2015 đã có 62/193 quốc gia/vùng lãnh thổ áp dụng SNA2008 

• 109 quốc gia/lãnh thổ áp dụng SNA1993; 22 quốc gia/lãnh thổ áp dụng SNA1968 

• https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/2015-semcn-s2-unsd-ilaria-di-matteo.pdf 

 Tuy nhiên, nhiều hoạt động trong CLTK11-20 chưa hoàn thành 

 Chưa công bố hoặc chưa lập được các tài khoản: 

- 4/7 tài khoản đã lập, chưa công bố (TK sản xuất, TK tạo thu nhập, TK phân phối thu nhập lần đầu, TK PP lại thu nhập); 

- 3/7 tài khoản chưa lập (TK sử dụng thu nhập, TK vốn tài sản, TK tài chính theo khu vực thể chế 

 2/37 chỉ tiêu trong HTCTTKQG chưa hoàn thành 

 GDP được tính đồng thời theo 3 phương pháp? 

 Sử dụng các tiêu chuẩn thống kê kinh tế 

- Đơn vị thống kke 

- Phân loại thống kê 

- Phương pháp và quy trình thống kê 

 

 

 



3. Định hướng phát triển thống kê kinh tế trong CLTK21-30 

 Phát triển TKKT phải nằm trong khung CLTK21-30 

  Tầm nhìn, mục tiêu, chương trình hành động, giải pháp thực hiện… (xem slide 10 đến 20) 

  Chuẩn hóa các tiêu chuẩn, quy trình thống kê theo tiêu chuẩn thống kê quốc tế 

  Tư liệu hóa, số hóa các hoạt động thống kê kinh tế 

 Đồng thời triển khai 

 Giải quyết dứt điểm các hoạt động TKKT bị tồn đọng trong CLTK11-20 (slide 27) 

 Tích hợp TKKT theo hướng dẫn của UNSD  

      (Guidelines on Integrated Economic Statistics) 

 



V Statistical production process of IES 

A. Introduction  

B. Standards and methods 

C. Business registers and frames 

D. Surveys and administrative data sources . 
E. Dissemination and communication.  

VI Implementation of integrated economic statistics 
A. Introduction . . 
B. Reconciliation of source data. . 
C. Industry accounts. .. .  
D. Input-output accounts . .. .  
E. Sector accounts . . . . ..  
F. International accounts 
G. Labour accounts  
H. System of price and volume measures. 
I. Regional accounts .. . 
J. Satellite accounts .. 
K. Environmental accounts. 

List of domains for IES 

 

I Introduction 
A. Purpose of the guidelines 

B. Content and structure of the guidelines 

C. Online access to additional information 

II Policy needs, benefts and challenges of IES 
A. Needs for integrated economic statistics  

B. Policy needs. 

C. Benefts of integrated economic statistics 

D. Challenges of integrated economic statistics. 

III General framework for integrated economic statistics 
A. Introduction. 

B. Scope of integration  

C. Building blocks of integration  

IV Institutional arrangements for IES 
A. Introduction  

B. Legislative, operational, strategic planning and process 

C. Coordination and governance arrangements 

D. Human and fnancial resources. ..  

E. International arrangements for the IES  

Giới thiệu “Guidelines on Integrated Economic Statistics”  



Khung chung tích hợp thống kê kinh tế 
 (General framework for integrated economic statistics- GFIES)  

 GFIES, gồm 3 khối: 
(1) SNA2008;  

(2) Thể chế cho hoạt động thống kê; 

(3)  Quy trình sản xuất thống kê 

 Sử dụng SNA2008 làm khung khái niệm 

 Điểm khởi đầu cho tích hợp TKKT là sử dụng tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận cho các tài khoản kinh 
tế vĩ mô, SNA2008 đảm bảo tính nhất quán của các khái niệm, định nghĩa và phân loại được sử dụng 
trong các lĩnh vực thống kê khác nhau; đảm bảo tính nhất quán về dữ liệu được rút ra từ các nguồn khác 
nhau. 

 Nhất quán với các tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận khác và các khuyến nghị quốc tế (BPM6 và các sổ 
tay hướng dẫn chuyên ngành khác); nhất quán các dữ liệu trong quốc gia cũng như quốc tế. 

 SNA hỗ trợ các chính sách kinh tế vĩ mô và ngành, bao gồm cả những chính sách liên quan đến việc làm, 
lạm phát, thương mại quốc tế, tiền tệ và tài chính 

 không chỉ tạo ra số liệu thống kê ngắn hạn, hàng năm nhất quán để tổng hợp kinh tế vĩ mô (TKQG hàng 
quý, hàng năm), mà còn, cung cấp bức tranh kinh tế vĩ mô liên quan đến các lĩnh vực tài chính, chính 
phủ, phi tài chính và hộ gia đình của nền kinh tế và với khu vực bên ngoài. 
 



4. Một số hoạt động tiếp theo 

 


